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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Nội dung hành động
 

Thị trường có khả năng sẽ theo kịch bản giao dịch quanh vùng tái tích lũy 1060 – 1080 điểm. Đối với nhà đầu tư đã đưa
danh mục về trạng thái an toàn có thể quan sát phản ứng của thị trường tại các mốc hỗ trợ trên. Đối với nhà đầu tư có vị
thế giá không tốt trước đây cần tuân thủ kỷ luật giao dịch, ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn khi thị trường xuất
hiện nhịp hồi phục tại khung biểu đồ 1H và 30M.

Mốc hỗ trợ động của VN-Index là mốc 1075 điểm. Mốc hỗ trợ quan trọng của thị trường là vùng 1020 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 15/11/2023
VNINDEX

1,109.73 +0.88%

HNX

227.43 +0.58%

UPCOM

86.65 +0.78%

DOW JONES

34,827.70 +1.43%

Nhận định thị trường và chiến lược

“Nhịp hồi phục suy yếu”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa tăng +9.66 điểm (+0.88%) lên mức 1109.73 điểm. Thanh khoản trên sàn
HOSE đạt 17,029.62 tỷ đồng, cao hơn 6.1% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +12.56 điểm (+1.13%) lên mức 1119.28
điểm, trong đó có 25 mã xanh và 5 mã giảm.

Trong phiên giao dịch, VN-Index tạo cây nến Doji cho thấy lực cung và cầu cân bằng, tuy nhiên phần lớn dòng tiền lại
phân bổ vào Ngân hàng, Bất động sản và Dịch vụ tài chính. Thống kê ghi nhận hầu hết các đều trong trạng thái tăng,
đứng đầu có nhóm Bán lẻ tăng +2.14%, Viễn thông tăng +1.69%, Ngân hàng tăng +1.52%, Hàng cá nhân và gia dụng
tăng +1.32%. Các cổ phiếu đóng góp tăng điểm đều đến chủ yếu từ Ngân hàng với BID (+1.12 điểm), VPB (+0.78 điểm),
VCB (+0.68 điểm), MWG (+0.54 điểm), nhóm cổ phiếu tác động giảm điểm gồm VHM (-0.38 điểm), HPG (-0.29 điểm).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VNIndex (+0.88%), HNXIndex (+0.58%), UPCOMIndex (+0.78%), VN30
(+1.13%), HNX30 (+0.25%), VNMID (+1.23%), VNSML (+1.04%), VNDIAMOND (+2.07%), VNFINLEAD (+1.99%), VNCOND
(+2.76%), VNCONS (+0.51%).

NĐT nước ngoài bán ròng gần -373 tỷ đồng trên cả 3 sàn trong phiên hôm nay. Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng
nhiều nhất có SSI (+89.68 tỷ), STB (+73,86 tỷ), VCG (+33.58 tỷ). Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm
VNM (-134,72 tỷ), MWG (-129.89 tỷ), VHM (-72.18 tỷ), HPG (-69.75 tỷ)

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Dabaco phát triển thành công vắc xin dịch tả lợn châu Phi (ASF), giá cổ phiếu chuyển động mạnh 1
 Tăng trưởng tín dụng kinh doanh BĐS trong 9 tháng đầu năm lên tới 21,86% 2
 Áp lực trả nợ trái phiếu năm 2024 cao nhất trong ba năm 3
 Điện tăng giá, doanh nghiệp ximăng gặp khó khăn kép 4

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

14/11/2023: Công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10
15/11/2023: Chỉ số giá sản xuất PPI tháng 10
16/11/2023: Đáo hạn HĐTL tháng 11

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,355.00 -0.11% 0.08% -0.27%
USD/JPY 150.41 -0.86% 0.23% 0.87%
GBP/USD 1.25 1.63% 1.63% 3.31%
EUR/USD 1.09 1.87% 1.87% 3.81%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Bạc 23.09 3.50% 0.26% 10.16%
Thép cuộn cán nóng 1,045.00 0.97% 1.75% 36.78%
Vàng 1,962.69 0.86% -0.76% 7.78%
Đồng 3.67 0.27% -1.08% 2.51%
Quặng sắt 130.50 0.00% 3.16% 9.21%
Thép 3,862.00 -0.67% 0.49% 5.20%
Gỗ 487.78 -2.44% -6.38% -1.95%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Cà phê 176.45 -1.23% 1.58% 20.57%
Cao su 147.50 0.68% 0.48% 6.50%
Lợn hơi 72.35 -1.36% -0.07% 4.58%
Lúa mì 573.50 -0.95% -0.39% 2.41%
Đường 27.18 -1.91% -2.75% 4.82%

Năng lượng
VI_Name Last_date_clo

se
%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 82.46 -0.07% -3.19% -2.05%
Khí tự nhiên 3.11 -2.81% -4.60% -6.33%
Than 122.00 -1.01% -0.41% -18.67%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

(+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15,614.43 1.76% 3.16% 3.41%
Dow Jones 34,827.70 1.43% 2.15% 5.13%
FTSE 100 7,440.47 0.20% 0.31% 0.38%
Nikkei 225 32,695.93 0.34% -0.04% 2.95%
S&P 500 4,495.70 1.91% 2.97% 5.44%

14/11/2023
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1. Độ rộng thị trường

0.0% 0.5% 1.0% 1.5%

Ngân hàng
Công nghệ Thông tin

Dầu khí
Hàng Tiêu dùng

Dịch vụ Tiêu dùng
Viễn thông

Công nghiệp
Tài chính

Nguyên vật liệu
Tiện ích Cộng đồng
Dược phẩm và Y tế

1.52%
1.28%

0.98%
0.87%

0.80%
0.60%

0.43%
0.38%

0.32%
0.13%

0.02%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 14/11/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

BID VCB VPB MWG EIB TCB CTG MBB FPT SHB SJS BMP POW DXG HDB DIG PGV LGC HPG VHM

1.21

0.73 0.71
0.59 0.58 0.56 0.51

0.41 0.40 0.39

-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.11 -0.12
-0.30

-0.39

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

01/11 02/11 03/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 13/11 14/11

247

-102

679

176

-892

1038

330

-482

-17

-351

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

01/11 02/11 03/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 13/11 14/11

116
11

233

550

-197 -227

-817

-243
-365 -376

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

SSI 89,677 2,822,092

STB 73,855 2,448,509

VCG 33,577 1,421,300

HSG 33,334 1,551,600

DXG 30,588 1,539,400

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VCB -34,998 -407,458

HPG -69,746 -2,577,091

VHM -72,119 -1,746,994

MWG -129,892 -3,120,477

VNM -134,716 -1,960,857

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

NVL 95,138 5,890,000

FUEVFVND 34,666 1,359,600

GEX 33,857 1,493,500

HSG 8,443 395,500

PNJ 6,422 82,600

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

EIB -23,167 -1,222,300

MWG -39,694 -955,300

VPB -40,630 -2,074,500

MBB -47,069 -2,557,001

HPG -60,093 -2,221,900

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,109.73 0.88% 1.84% -1.68%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 16,993.98 6.18% 20.96% 13.84%
HNX 227.43 0.58% 3.57% -1.20%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,713.58 -6.39% 26.51% -7.54%
Upcom 86.65 0.78% 1.88% -0.94%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 681.41 53.31% 13.12% 20.66%
P/E VNindex (x) 13.24 -0.15% 2.24% -1.85%
P/B VNindex (x) 1.63 0.00% 1.87% -4.68%

14/11/2023

NIKKEI 225

32,695.93 +0.34%

DAX

15,614.43 +1.76%

Biểu đồ VNINDEX

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Nội dung PTKT

Diễn biến của thị trường tiếp tục giằng co khi phiên sáng giao dịch khá hưng phấn nhưng đà tăng chững lại vào buổi
chiều, VN-Index đóng cửa tăng gần 10 điểm, hình thành cây nến Doji nằm trên đường trendline của nhịp hồi phục vừa
qua. Kết cấu của khung giao dịch trên biểu đồ ngày vẫn duy trì đỉnh - đáy cao dần, thanh khoản nhích nhẹ so với phiên
trước đó, và tín hiệu đường MA10 đã cắt lên đường MA20.

Tại khung biểu đồ 30M và 1H cho thấy đường giá đang giao dịch quanh ngưỡng Fibo 61,8% mặc dù có phần hồi phục so
với phiên trước nhưng khối lượng giao dịch thấp dần cho tín hiệu lực cầu giá cao khá yếu. Các chỉ báo động lượng có sự
suy yếu, đặc biệt chỉ báo MACD đã cho tín hiệu phân kỳ, thị trường chuẩn bị kết thúc sóng hồi phục kỹ thuật vừa qua, tuy
vậy thị trường vẫn cần thêm thời gian để xác nhận lại tín hiệu. Với kịch bản tích cực, để chinh phục lại mốc 1118 – 1120
điểm, thị trường cần hấp thụ hết lực cung tại đây thì mới có thể tiến xa lên mốc 1140.

Ở kịch bản thị trường diễn biến không tích cực nếu phá vỡ mốc MA10 ngày, nhiều khả năng thị trường sẽ có nhịp điều
chỉnh tiếp theo trong xu hướng trung hạn. Ngưỡng hỗ trợ của thị trường ở đáy ngắn hạn 1020 điểm.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Link Tin thế giới

 

 Nhật Bản thay đổi chính sách để có thêm các công ty quản lý tài sản mới
 Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung gặp nhiều trở lực lớn

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MWG 3.75%
STB 2.56%
NVL 2.22%
BID 2.14%
VRE 2.13%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FDC 21.00%
MHC 19.00%
VNE 18.24%
VIX 16.61%
PMG 15.53%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

EVF 6.90%
EIB 6.74%
BHN 4.13%
STG 4.07%
SHB 3.62%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SRC 23.62%
OGC 22.40%
NHH 21.51%
YEG 20.90%
NNC 14.70%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VHM -0.85%
HPG -0.74%
POW -0.42%
HDB -0.27%
VJC -0.19%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVT -5.76%
TIX -4.23%
VPD -3.76%
DMC -2.57%
AST -2.43%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR 15.79%
SSI 9.48%
MWG 9.07%
NVL 8.78%
KDH 7.39%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ABR -15.52%
SJF -13.94%
FIR -11.97%
LAF -8.88%
AST -8.60%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DBC 17.86%
BSI 14.84%
VSC 12.47%
PC1 12.38%
CTS 12.34%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SJF -49.29%
VNE -37.50%
PTL -25.96%
DTL -23.33%
VOS -22.78%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR 12.82%
VJC 11.36%
NVL 10.27%
KDH 10.17%
HDB 9.65%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CTD 33.76%
EVF 21.30%
LPB 16.30%
HAG 15.28%
HSG 13.61%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SAB -6.34%
VCB -3.91%
VNM -2.96%
MSN -2.19%
VPB -1.14%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

LGC -4.72%
PGD -3.04%
PGV -1.77%
SJS -1.65%
CAV -1.46%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MWG -15.65%
MSN -14.83%
SAB -11.43%
VRE -11.11%
VHM -8.07%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SSB -8.50%
SVC -4.85%
SJS -3.40%
STG -3.16%
BMI -2.97%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ANV -22.22%
DPM -17.18%
PSH -16.37%
MSH -14.98%
AGG -14.52%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MHC 6.97%
SRC 6.94%
SSC 6.89%
FDC 6.85%
TSC 4.89%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi lỗ hiện tại Trạng thái

1 ADS 15/11/2023 13,900 15,400 13,900 13,200 10.79% 0.00% Hold
2 DHC 15/11/2023 41,650 45,000 41,650 40,000 8.04% 0.00% Hold

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo 

 Báo cáo doanh nghiệp - PLC (TRUNG LẬP – Giá mục tiêu: 30.300 VNĐ)
 Báo cáo chiến lược tháng 11/2023
 Bản tin tiêu điểm ngành hàng (10/11/2023)
 Báo cáo doanh nghiệp - MWG (TRUNG LẬP – Giá mục tiêu: 41.200 VNĐ)

https://vn.investing.com/news/stock-market-news/dabaco-dbc-phat-trien-thanh-cong-va-c-xin-dich-ta-lon-chau-phi-asf-gia-co-phieu-chuyen-dong-manh-2062780
https://vn.investing.com/news/economy/tang-truong-tin-dung-kinh-doanh-bds-trong-9-thang-dau-nam-len-toi-2186-2062750
https://vn.investing.com/news/stock-market-news/ap-luc-tra-no-trai-phieu-nam-2024-cao-nhat-trong-ba-nam-2062761
https://vietstock.vn/2023/11/dien-tang-gia-doanh-nghiep-ximang-gap-kho-khan-kep-768-1122024.htm
https://vn.investing.com/news/world-news/nhat-ban-thay-doi-chinh-sach-de-co-them-cac-cong-ty-quan-ly-tai-san-moi-2062794
https://nguoiquansat.vn/hoi-nghi-thuong-dinh-my-trung-gap-nhieu-tro-luc-lon-99270.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/11/2023-11-13-PLC-Full-Report.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/11/2023-11-BCCL-thang-11.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/11/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_231110.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/11/MWG-update-3Q23.pdf

